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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lại Huỳnh Tú 

Các Thẩm phán: 1. B  Phạm Thị Kim 

                            2. Bà Lê Thị Mỹ Nhung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Từ Thanh U ên - Th   ý Tòa án nhân dân 

Th nh phố Hồ Chí Minh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: B  Trần Thị Tú Trinh - Ki m sát viên  

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, tại tr  s  Tòa án nhân dân Th nh phố Hồ Chí 

Minh xét x  phúc thẩm công  hai v  án dân sự th   ý số 316/2022/TLPT-DS 

ngày 14/10/2022 v  việc “Tranh chấp hợp đồng đ t c c chu  n nh ợng qu  n 

s  d ng đất  qu  n s  h u nh    v  t i sản  hác g n  i n v i đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 2643/2022/DS-ST ngày 15/7/2022 của Tòa án 

nhân dân th nh phố A  Th nh phố Hồ Chí Minh bị  háng cáo  

Theo Qu ết định đ a v  án ra xét x  phúc thẩm số 5239/2022/QĐ-PT ngày 

18 tháng 10 năm 2022 gi a các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Bà VT2, sinh năm 1977;  c  m t  

Địa chỉ: Số 110/2 TKC, ph ờng TĐ  Quận B  Th nh phố Hồ Chí Minh  

Ng ời đại diện theo ủ  qu  n của ngu ên đơn: Ông NVT, sinh năm 1966; 

 c  m t  

Địa chỉ: 86/5 HBC, Ph ờng 11  quận C, Th nh phố Hồ Chí Minh (Theo 

Giấ  ủ  qu  n số 004602  ập ng   31/10/2018 tại Văn phòng công chứng Trần 

Quốc Phòng   

2. Bị đơn:  

2.1 Ông LTV, sinh năm 1966;  c  m t  



 2 

2.2 Bà PTKD, sinh năm 1972;  c  m t  

Cùng địa chỉ: 35/16 đ ờng số 45   hu phố 2  ph ờng C, th nh phố A, Thành 

phố Hồ Chí Minh  

Ng ời đại diện theo ủ  qu  n của bị đơn: Ông NNA  sinh năm 1975;  v ng 

m t  

Địa chỉ: 53 Đ ờng 3   hu phố 9  ph ờng T2, th nh phố A  Th nh phố Hồ 

Chí Minh  Theo Giấ  ủ  qu  n số 008716 ng   02/5/2019 tại Văn phòng công 

chứng Đông Th nh Phố   

3. Người kháng cáo: Ông LTV v  bà PTKD – Bị đơn  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tóm tắt nội dung án sơ thẩm: 

Tại đơn khởi kiện, các bản tự khai, biên bản hòa giải phía nguyên đơn bà 

VT2 trình bày: 

Bà VT2 và ông LTV c   ý  ết giấ  đ t c c nh  ng   26/8/2018  đối t ợng 

giao dịch mua bán    căn nh  số 35/16 đ ờng số 45   hu phố 2  ph ờng C, quận 

A  th nh phố Hồ Chí Minh của vợ chồng ông LTV và bà PTKD. Khi hai bên ký 

 ết giao dịch mua bán nh  đất v  tiến h nh đ t c c ông LTV không cho bà VT2 

xem giấ  chứng nhận qu  n s  h u nh    v  qu  n s  d ng đất   số 

3763/2009/GCN do Ủ  ban nhân dân quận A cấp do giấ  tờ nh  đất trên ông 

LTV, bà PTKD đang thế chấp tại ngân h ng  nên bà VT2  hông biết đ ợc hiện 

trạng nh  trong giấ  chứng nhận  hác so v i thực trạng nh  hiện tại  hơn n a 

căn nh  nằm trong  hu qu  hoạch  giải tỏa  Sau  hi  ý hợp đồng đ t c c   hoảng 

1 tuần sau bà VT2 m i đ ợc ông LTV và bà PTKD cung cấp bản photo giấ  

chứng nhận   hi đ  bà VT2m i biết hiện trạng nh  đất đ ợc công nhận  hông 

giống nh  hiện trạng nh  đất thực tế hai bên thông báo cho nhau  úc giao dịch  

vì bà VT2  hông đ ợc bên bán cung cấp thông tin sự thật v  căn nh  mua bán  

nên bà VT2 đã thông báo đến ông LTV và bà PTKD đ  nghị hủ  giấ  đ t c c 

mua bán nh  đất ng   26/8/2018 v   êu cầu ông LTV, bà PTKD trả  ại cho bà 

VT2 số ti n 300 triệu đồng đã đ t c c  Nh ng ông LTV và bà PTKD không 

đồng ý v  bảo rằng nếu bà VT2  hông tiếp t c mua n a thì sẽ bị mất ti n đ t 

c c  

Nay bà VT2  êu cầu Tòa án hủ  giấ  đ t c c mua bán nh  đất ng   

26/8/2018 đ ợc  ý gi a bà VT2 và ông LTV do giao dịch gi a bà VT2 và ông 

LTV, bà PTKD    giao dịch dân sự vô hiệu do bị  ừa dối v  buộc vợ chồng ông 

LTV và bà PTKD trả  ại cho bà VT2 số ti n đã đ t c c    300 000 000 đồng  ba 

trăm triệu đồng   

Tại các bản tự khai, biên bản hòa giải, phía bị đơn ông LTV và bà PTKD 

trình bày: 

Bị đơn xác nhận v o ng   26/8/2018 ông LTV c   ý giấ  đ t c c bán căn 

nh  35/16 đ ờng số 45   hu phố 2  ph ờng C, quận A (nay là th nh phố A), 

Th nh phố Hồ Chí Minh v i bà VT2  hai bên thỏa thuận giá chu  n nh ợng    
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3 300 000 000  ba tỷ ba trăm triệu đồng   bà VT2đã đ t c c tr  c 300 000 000 

 ba trăm triệu  đồng  

Tr  c  hi  ý hợp đồng đ t c c bà VT2 đã đi xem to n bộ hiện trạng thực tế 

của ngôi nh   bà VT2 cũng đ ợc biết căn nh  đang đ ợc thế chấp tại Ngân h ng 

nên ông LTV đã cho bà VT2 xem bản phô tô giấ  chứng nhận của căn nh  v  

hợp đồng va  tại Ngân h ng  đồng thời ông LTVcũng cung cấp cho bà VT2 đầ  

đủ giấ  tờ pháp  ý của căn nh   bao gồm: Giấ  chứng nhận chủ tại s  h u nh    

v  s  d ng đất số 3763/2009/GCN do Ủ  ban nhân dân quận A cấp; bản vẽ thiết 

 ế xâ  dựng v  giấ  phép xâ  dựng tạm của căn nh   

Sau  hi hai bên  ý hợp đồng đ t c c  hai bên giao  ết đến ng   20/9/2018 

sẽ tiến h nh  ý  ết hợp đồng công chứng v  thanh toán dứt đi m ti n mua bán 

nh   tu  nhiên sau  hi  ý  ết hợp đồng mua bán 01 tuần thì bà VT2 đến g p vợ 

chồng ông LTV xin hoãn  ại đến ng   15/11/2018 m i đi công chứng vì ch a 

s p xếp đ ợc ti n  nếu đến thời đi m n   bà VT2  hông mua thì sẽ chịu mất ti n 

c c  Tu  nhên đến thời đi m bà VT2 hẹn đi công chứng  bà VT2 đã  hông ra 

công chứng ng ợc  ại nộp đơn  h i  iện ông LTV, bà PTKD tại Tòa án  Na  

ông LTV, bà PTKD  hông đồng ý v i  êu cầu  h i  iện của b  Tu  n  b i vì 

khi mua bán bà VT2đã đ ợc ông LTV cung cấp đầ  đủ giấ  tờ pháp  ý của căn 

nh  cũng đ ợc thấ  hiện trạng thực tế của căn nh   

Nay ông LTV, bà PTKD đồng ý hủ  giấ  đ t c c nh  ng   26/8/2018 v  

 hông đồng ý trả  ại ti n c c đã nhận 300 000 000 đồng cho ngu ên đơn  Trong 

tr ờng hợp hai bên th ơng   ợng  hòa giải đ ợc v i nhau thì ông LTV, bà 

PTKD đồng ý hỗ trợ cho bà VT2 số ti n 70 000 000  bả  m ơi triệu  đồng  

Hiện na  căn nh  trên ông LTV, bà PTKD đã chu  n nh ợng cho ông 

LKH và bà VTT1 theo hợp đồng mua bán nh    v  chu  n nh ợng qu  n s  

d ng đất   số 002690 ng   20/3/2019   việc mua bán n   đã đ ợc ho n tất v  

bên mua đã đ ợc cấp giấ  chứng nhận  

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Bà VT2 vẫn gi  ngu ên  êu cầu  h i  iện: Yêu cầu hủ  giấ  đ t c c nh  

ng   26/8/2018  đối t ợng giao dịch    căn nh  số 35/16 đ ờng số 45   hu phố 

2, ph ờng C, quận A  Th nh phố Hồ Chí Minh do vô hiệu v   êu cầu ông viết 

bà PTKD trả  ại số ti n đ t c c đã nhận    300 000 000  ba trăm triệu  đồng  

Bị đơn - ông LTV và bà PTKD có ông NNA    ng ời đại diện theo ủ  

qu  n đã đ ợc Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa  ần thứ hai nh ng vẫn v ng 

m t  hông c   ý do  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 2643/2022/DS-ST ngày 15/7/2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố A đã tuyên: 

1  Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của ngu ên đơn bà VT2. 

Hủ  giấ  đ t c c nh  ng   26/8/2018 gi a bà VT2 và ông LTV. 

Buộc ông LTV, bà PTKD trả  ại cho bà VT2 số ti n đã nhận    

300 000 000  ba trăm triệu  đồng  



 4 

Tr ờng hợp ông LTV, bà PTKD chậm trả ti n thì ông LTV, bà PTKD phải 

trả  ãi đối v i số ti n chậm trả t ơng ứng v i thời TP  gian chậm trả theo mức  ãi 

suất qu  định tại Khoản 2 Đi u 357 v  Đi u 468 Bộ  uật Dân sự năm 2015  

2  V  án phí: 

Ông LTV, bà PTKD phải chịu án phí dân sự sơ thẩm    15 300 000  m ời 

 ăm triệu ba trăm nghìn  đồng  

Trả  ại cho bà VT2 số ti n tạm ứng án phí đã nộp    7 800 000  bả  triệu 

tám trăm nghìn  đồng theo Biên  ai thu tạm ứng án phí   ệ phí tòa án số 

AA/2017/0005930 ng   12/12/2018 của Chi c c thi h nh án dân sự quận Bình 

Thạnh  Th nh phố Hồ Chí Minh  

Ngo i ra  bản án sơ thẩm còn tu ên v  qu  n v  nghĩa v  thi h nh án  

qu  n  háng cáo của các đ ơng sự theo qu  định của pháp  uật  

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, ông NNA    ng ời đại diện theo ủ  qu  n của 

bị đơn ông LTV và bà PTKD  háng cáo to n bộ bản án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã tự nguyện thỏa thuận về 

việc giải quyết vụ án như sau: 

- Hủ  giấ  đ t c c nh  ng   26/8/2018 gi a bà VT2 và ông LTV. 

- Ông LTV, bà PTKD c  trách nhiệm trả cho bà VT2 số ti n 133.500.000 

(một trăm ba m ơi ba triệu năm trăm ng n  đồng vào ngày 21/11/2022. 

Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quy n. 

Tr ờng hợp ông LTV, bà PTKD chậm trả ti n thì ông LTV, bà PTKD phải 

trả  ãi đối v i số ti n chậm trả t ơng ứng v i thời gian chậm trả theo mức  ãi 

suất qu  định tại Khoản 2 Đi u 357 v  Đi u 468 Bộ  uật Dân sự năm 2015  

Đại diện Viện  i m sát nhân dân Th nh phố Hồ Chí Minh trình b   ý  iến 

v  việc tuân theo pháp  uật trong quá trình giải qu ết v  án dân sự   giai đoạn 

phúc thẩm nh  sau:  

Thẩm phán v  Hội đồng xét x  thực hiện đúng các qu  định của Bộ  uật Tố 

t ng dân sự  các đ ơng sự chấp h nh đúng pháp  uật  

V  hình thức: Đơn  háng cáo của ông LTV, bà PTKD   m trong thời hạn 

 uật định  hợp  ệ  

V  nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm  ngu ên đơn và bị đơn thỏa thuận 

v i nhau v  việc giải quyết v  án, đ  nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh căn cứ qu  định tại Đi u 300 Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015, s a bản 

án dân sự sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đ ơng sự theo nội dung bản 

phát bi u tại phiên tòa  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i  iệu c  trong hồ sơ v  án đ ợc thẩm tra tại phiên 

tòa v  căn cứ v o  ết quả tranh  uận tại phiên tòa  Hội đồng xét x  nhận định: 
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[1] Tại phiên to  phúc thẩm các đ ơng sự thỏa thuận đ ợc v i nhau v  việc 

giải qu ết v  án  xét thấ  sự thỏa thuận n      ho n to n tự ngu ện   hông vi 

phạm đi u cấm của  uật   hông trái đạo đức xã hội v   hông ảnh h  ng đến 

qu  n  ợi của các đ ơng sự v ng m t tại phiên tòa nên Hội đồng xét x  căn cứ 

Đi u 300 Bộ  uật Tố t ng dân sự năm 2015  công nhận sự thỏa thuận của các 

đ ơng sự tại phiên tòa: 

- Hủ  giấ  đ t c c nh  ng   26/8/2018 gi a bà VT2 và ông LTV. 

- Ông LTV, bà PTKD c  trách nhiệm trả cho bà VT2 số ti n 133.500.000 

(một trăm ba m ơi ba triệu năm trăm nghìn  đồng vào ngày 21/11/2022. 

Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quy n. 

Tr ờng hợp ông LTV, bà PTKD chậm trả ti n thì ông LTV, bà PTKD phải 

trả  ãi đối v i số ti n chậm trả t ơng ứng v i thời gian chậm trả theo mức  ãi 

suất qu  định tại Khoản 2 Đi u 357 v  Đi u 468 Bộ  uật Dân sự năm 2015  

[2] V  án phí dân sự sơ thẩm: Ông LTV, bà PTKD chịu án phí sơ thẩm trên 

số ti n phải trả cho bà VT2 (133.500 000 đồng  là 6.675.000 (sáu triệu sáu trăm 

bả  m ơi  ăm nghìn  đồng  

[3] V  án phí dân sự phúc thẩm: Do công nhận sự thỏa thuận của các 

đ ơng sự tại phiên tòa phúc thẩm nên bị đơn    ông LTV, bà PTKD phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm theo qu  định tại  hoản 5 Đi u 29 Nghị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 v  qu  định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý 

v  s  d ng án phí v   ệ phí To  án. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Đi u 300,  hoản 2 Đi u 308 Bộ  uật Tố t ng dân sự 2015;  

Căn cứ Đi u 357  Đi u 468 Bộ  uật dân sự 2015; 

Căn cứ Nghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14  ng   30 tháng 12 năm 2016 

của Ủ  Ban Th ờng V  Quốc Hội qu  định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  

quản  ý v  s  d ng án phí v   ệ phí Tòa án; 

S a bản án dân sự sơ thẩm số 2643/2022/DS-ST ngày 15/7/2022 của Tòa 

án nhân dân th nh phố A  Th nh phố Hồ Chí Minh;  

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đ ơng sự nh  sau: 

1.1. Hủ  giấ  đ t c c nh  ng   26/8/2018 gi a bà VT2 và ông LTV. 

1.2. Ông LTV, bà PTKD c  trách nhiệm trả cho bà VT2 số ti n 

133.500.000 (một trăm ba m ơi ba triệu năm trăm nghìn  đồng vào ngày 

21/11/2022. 

Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quy n. 

Tr ờng hợp ông LTV, bà PTKD chậm trả ti n thì ông LTV, bà PTKD còn 

phải trả  ãi đối v i số ti n chậm trả t ơng ứng v i thời gian chậm trả theo mức 

 ãi suất qu  định tại Khoản 2 Đi u 357 v  Đi u 468 Bộ  uật Dân sự năm 2015  
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1.3. V  án phí dân sự sơ thẩm:  

1.3.1. Ông LTV v  bà PTKD chịu 6.675.000 (sáu triệu sáu trăm bả  m ơi 

 ăm nghìn  đồng.  

1.3.2. Trả  ại cho bà VT2 số ti n tạm ứng án phí đã nộp    7 800 000  bả  

triệu tám trăm nghìn  đồng theo Biên  ai thu tạm ứng án phí   ệ phí Tòa án số 

AA/2017/0005930 ng   12/12/2018 của Chi c c thi h nh án dân sự quận Bình 

Thạnh  Th nh phố Hồ Chí Minh  

2. V  án phí dân sự phúc thẩm: Ông LTV, bà PTKD chịu 300 000 đồng 

nh ng đ ợc cấn trừ v o số ti n tạm ứng án phí do ông LTV, bà PTKD đã nộp 

300.000  Ba trăm nghìn  đồng theo biên thu số AA/2021/0028301 ngày 23/8/2022 

của Chi c c Thi h nh án dân sự th nh phố A, Th nh phố Hồ Chí Minh  

Tr ờng hợp bản án  qu ết định đ ợc thi h nh theo qu  định tại Đi u 2 Luật 

thih nh án dân sự 2008  đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2014  thì ng ời đ ợc thi 

h nh án dân sự  ng ời phải thi h nh án dân sự c  qu  n thỏa thuận thi h nh án  

qu  n  êu cầu thi h nh án  tự ngu ện thi h nh án ho c bị c ỡng chế thi h nh án 

theo qu  định tại Đi u 6  Đi u 7  Đi u 7a  Đi u 7b v  Đi u 9 Luật Thi h nh án 

dân sự 2008  đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2014 ; thời hiệu thi h nh án đ ợc 

thực hiện theo qu  định tại Đi u 30 Luật Thi h nh án dân sự 2008  đã đ ợc s a 

đổi  bổ sung năm 2014   

Bản án phúc thẩm c  hiệu  ực pháp  uật    từ ng   tu ên án  
 

 

Nơi nhận: 

- TANDTC;                       

- TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; 

- VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND th nh phố A; 

- Chi c c THADS quận Bình Thạnh; 

- Chi c c THADS th nh phố A; 

- Các đ ơng sự; 

- L u hồ sơ  (20)  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

                        
                     Lại Huỳnh Tú  


